
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

KHU VỰC  LIÊN CHIỂU 
 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

           Số:         /TM-TTYTLC     Hòa Khánh, ngày      tháng      năm 2025 

  

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc thẩm định giá thanh lý tài sản công năm 2025  

tại Trung tâm Y tế Khu vực Liên Chiểu 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá. 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017 ngày 21 tháng 6 

năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-TTYTLC ngày 25 tháng 11 năm 2025 của 

Trung tâm Y tế Khu vực Liên Chiểu vể việc thanh lý tài sản, trang thiết bị - vật 

tư y tế, vật tư hành chính năm 2025.  

Trung tâm Y tế Khu vực Liên Chiểu thực hiện quy trình thanh lý tài sản 

theo quy định, kính mời các đơn vị có đủ năng lực đến khảo sát, thẩm định giá 

trị tài sản để cấp chứng thư thẩm định giá, làm căn cứ thực hiện thanh lý, bán tài 

sản công, cụ thể như sau: 

1. Tài sản, công cụ dụng cụ thẩm định giá:  

Tài sản công cần thanh lý với tổng nguyên giá là 2.217.163.612 đồng, số 

lượng tài sản: 27 tài sản (Phụ lục 1 đính kèm ). 

Công cụ dụng cụ cần thanh lý với tổng nguyên giá là 253.341.570 đồng, số 

lượng công cụ dụng cụ: 667 công cụ dụng cụ (Phụ lục 2 và 3 đính kèm). 

2. Hình thức thẩm định: 

Đơn vị cung cấp dịch vụ nộp 01 bản báo giá dựa trên các danh mục tài sản 

đề nghị thẩm định, có đóng dấu treo, giá trị trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 

gửi bản báo giá. 

Cấp 01 chứng thư theo danh mục tài sản của Trung tâm Y tế Khu vực Liên 

Chiểu. 
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3. Mục đích thẩm định giá: Trung tâm Y tế Khu vực Liên Chiểu và các cơ 

quan có thẩm quyền căn cứ làm cơ sở tham khảo trong việc xác định giá khởi 

điểm để thanh lý tài sản công theo quy định. 

4. Thời gian, địa điểm và hình thức nộp báo giá: 

Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư (tầng 1) – Trung tâm Y tế Khu vực Liên 

Chiểu. 

Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, Đà Nẵng 

Thời gian nhận báo giá: Từ 7 giờ 00 phút  ngày 26/11/2025 đến trước 16 

giờ 00 phút ngày 05/12/2025. 

5. Thời gian, địa điểm và hình thức nộp chứng thư: 

Thời gian thẩm định: Sau khi có kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ 

và kí hợp đồng giữa 2 bên. 

Thời gian nộp chứng thư: Theo các điều khoản được ghi trong hợp đồng 

được kí kết. 

Hình thức nộp chứng thư: Nộp 02 bản chính có đóng dấu đỏ của người 

đứng đầu và đơn vị có đủ thẩm quyền, năng lực được cấp phép theo quy định 

hiện hành. 

6. Giá thẩm định: Bao gồm các loại thuế và tất cả các chi phí phát sinh 

khác có liên quan theo quy định hiện hành. 

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

8. Thanh toán: Thanh toán 01 lần bằng hình thức chuyển khoản bằng tiền 

Việt Nam đồng sau khi 2 bên đã kí biên bản thanh lý hợp đồng và đơn vị thẩm 

định nộp đầy đủ các giấy tờ liên quan theo yêu cầu để làm chứng từ thanh toán. 

Trung tâm Y tế Khu vực Liên Chiểu trân trọng cảm ơn và mong nhận được 

sự hợp tác từ Quý công ty./. 

Nơi nhận:      
- Như kính gửi;                                                                                   

- Phòng KHNV (để đăng Website); 

- Lưu: VT, TCHC.                                                                                   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thành Tân 
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PHỤ LỤC 1: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - TÀI SẢN HÀNH CHÍNH ĐỀ XUẤT THANH LÝ NĂM 2025 
 

STT Tên thiết bị/ dụng cụ Model 
Nước 

sản xuất 
ĐVT Đơn giá 

Số 

lượng 
Thành tiền 

Giá trị còn 

lại 
Lý do thanh lý  

Hình thức 

thanh lý 

I 
Trang thiết bị y tế 

chuyên dùng 
        21 

     

2.130.937.112      
 

1 Máy điện tim 3 cần Fx-7102 Nhật Cái  45.500.000  1 
           

45.500.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

2 

Hệ thống máy gây mê 

giúp thở + máy nén 

khí 

ADSII Mỹ Bộ 
      

515.000.000  1 
          

515.000.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

3 Hệ thống máy gây mê SLW-180 Nhật  Bộ 
      

175.220.000  1 
          

175.220.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

4 Máy đốt điện cao tần 
Diatermo 

MB 240 
Italy Cái 

       

83.000.000  1 
           

83.000.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

5 Máy Monitoring SK BT -350 
Hàn 

Quốc 
Cái 

       

89.800.000  1 
           

89.800.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

6 Máy Monitoring SK BT -350 
Hàn 

Quốc 
Cái 

       

93.909.000  1 
           

93.909.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

7 Máy điện tim 1 kênh ECG - 1501 
Trung 

Quốc 
Cái 

       

18.000.000  1 
           

18.000.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

8 Đèn chiếu vàng da  
Phototherap

y lanp 
Thụy Sỹ Cái 

       

47.470.000  1 
           

47.470.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 
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9 
Máy hút dịch xách tay 

(hút đờm giải) 
1616 Mỹ Cái 

       

13.800.000  1 
           

13.800.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

10 Máy truyền dịch TOP 3300 Nhật Cái 
       

29.780.000  1 
           

29.780.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

11 Máy điện tim 
ECG-

1350K 
Nhật Cái 

      

114.200.000  1 
          

114.200.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

12 
Máy đo huyết áp điện 

tử 
HEM-907 Nhật Cái  15.500.000  1 

           

15.500.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

13 Máy súc rửa dạ dày 7D 
Trung 

Quốc 
Cái 

       

12.350.000  1 
           

12.350.000   3.087.500  
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

14 

Bộ khám điều trị Tai 

Mũi Họng và ghế 

(gồm bộ khám ngũ 

quan, đèn clar khám 

TMH, ghế) 

  Đức Bộ 
       

70.000.000  1 
           

70.000.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

15 Máy nha khoa GU-4 Nhật Bộ 
       

59.000.000  1 
           

59.000.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

16 Máy Lazer Therapy HLA-2000 
Hàn 

Quốc 
Cái 

      

189.000.000  1 
          

189.000.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

17 
Máy sinh hóa bán tự 

động 

Humalyzer 

3000 
Đức Cái 

      

249.000.000  1 
          

249.000.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

18 
Máy HBA1C (đo tiểu 

đường) 

Nycocard 

Reader II 

Thụy 

Điển 
Cái 

       

27.300.000  1 
           

27.300.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 
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19 

Nồi hấp áp lực chạy 

điện dung tích trung 

bình 

ES-315 Nhật Cái 
    

138.658.112    1 
          

138.658.112                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

20 Lò Hấp ướt YTM-CS2 Đài Loan Cái 
    

126.450.000    1 
          

126.450.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

21 
Kính hiển vi Quang 

học 
CX21FS1 Philipine Cái 

       

18.000.000  1 
           

18.000.000                  -    
Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

II 
Tài sản cố định hành 

chính 
      

  
6 

          

86.226.500  
  

  
 

1 
Máy giặt samsung cửa 

trên 19kg 
    Cái 18.045.000 2 

           

36.090.000  
  

Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

2 
Máy tính TBK + máy 

in 2900 
      12.000.000 1 

           

12.000.000  
  

Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

3 
Máy tính xách tay 

Dell 
    Cái 11.900.000 1 

           

11.900.000  
  

Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

4 
Máy tính xách tay 

Vivobook 
    Cái 10.796.500 1 

           

10.796.500  
  

Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

5 Máy chiếu Optoma     Cái 15.440.000 1 
           

15.440.000  
  

Hỏng, không sử 

dụng được 

Bán đấu 

giá 

  Tổng cộng (I) + (II)       
  

27 
     

2.217.163.612      
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PHỤ LỤC 2: DANH MỤC ĐỀ XUẤT THANH LÝ VẬT TƯ Y TẾ, CÔNG CỤ - DỤNG CỤ NĂM 2025 

STT Tên thiết bị/ dụng cụ Model 
Nước sản 

xuất 
ĐVT Đơn giá 

Số 

lượng 
Thành tiền Lý do thanh lý  

Hình thức 

thanh lý 

I Vật tư y tế         87 
              

57.650.349    
 

1 Máy đốt điện CTC   Japan Cái    7.250.000  1 
                

7.250.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

2 Máy Doppler tim thai BT-200C Hàn Quốc Cái    5.000.000  1 
                

5.000.000  

Hỏng, không nghe 

được tiếng tim thai, 

không sửa chữa được 

Bán đấu giá 

3 
Bộ dây điện cực (Tương thích với 

máy 12 cần Nihon Kohden) 
UPNMED Trung Quốc Cái    4.780.000  1 

                

4.780.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

4 Máy điện châm  
KWD-

808I 
Trung Quốc Cái    1.650.000  2 

                

3.300.000  
Hỏng, không vô điện, 

tần số nhảy lộn xộn 
Bán đấu giá 

5 Máy xông khí dung NE-C29 Trung Quốc Cái    2.250.000  1 
                

2.250.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

6 Ấm sắc thuốc đông y   Trung Quốc Cái       950.000  1 
                   

950.000  
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

7 Túi đựng khi oxy 42 lít - TQ   Trung Quốc  Cái       360.000  1 
                   

360.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

8 Túi chườm nóng nhỏ   Việt Nam Cái       168.000  2 
                   

336.000  Chảy nhựa, rách Bán đấu giá 

9 Kim mang kim  18cm Pakistan cái         98.000  3 
                   

294.000  Gãy Bán đấu giá 
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10 Đệm nước lớn   Việt Nam Cái       283.500  1 
                   

283.500  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

11 Gậy chống có 4 chân (inox)   Việt Nam Cái       253.000  1 
                   

253.000  
Gãy, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

12 Forsep ổ bụng không mấu 25 cm   Cái         30.000  2 
                      

60.000  Gãy Bán đấu giá 

13 Chén Inox     Cái         20.000  2 
                      

40.000  Thủng Bán đấu giá 

  Ống nghe máy huyết áp         12 
                   

893.919    
 

14 Ống nghe máy huyết áp   Nhật Cái       119.000  2 
                   

238.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

15 Ống nghe huyết áp kế   Nhật Cái         50.000  4 
                   

200.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

16 Ống nghe ALPK2 Nhật Cái         83.223  3 
                   

249.669  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

17 Ống nghe   Nhật  Cái       106.250  1 
                   

106.250  Đứt, gãy Bán đấu giá 

18 
Ống nghe huyết áp kế (Tanaka 

Sangyo) 
    Cái         50.000  2 

                   

100.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

  Cân          2 
                

1.193.000    
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19 Cân trẻ em có máng 20kg     Cái       665.000  1 
                   

665.000  
Cân không chính xác, 

hỏng máng cân 
Bán đấu giá 

20 Cân 30kg   Việt Nam Cái 528.000 1 
                   

528.000  Gỉ, cong vẹo bàn cân Bán đấu giá 

  Xe lăn          3 
                

4.658.950    
 

21 Xe lăn bánh mâm  
ONE-X 

809B 
  Cái    1.700.000  2 

                

3.400.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

22 Xe lăn Lucass X-9 Trung Quốc Cái    1.258.950  1 
                

1.258.950  Gãy Bán đấu giá 

  Máy đo huyết áp         46 
              

14.569.980    
 

23 
Máy đo huyết áp người lớn không 

kèm ống nghe 
  Thụy Sĩ Cái       279.000  29 

                

8.091.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

24 
Huyết áp kế người lớn không kèm 

tai nghe  
    Cái       279.000  5 

                

1.395.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

25 Máy đo huyết áp B2 Basic Trung Quốc Cái    1.250.000  1 
                

1.250.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

26 Máy đo huyết áp điện tử 
Hem-

7120 
Việt Nam Cái       910.000  1 

                   

910.000  
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

27 
Huyết áp kế người lớn không kèm 

tai nghe  
    Cái       279.000  3 

                   

837.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 
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28 
Huyết áp kế người lớn không kèm 

tai nghe (Tanaka Sangyo) 
ALPK2 Nhật Cái       285.000  2 

                   

570.000  
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

29 Máy đo  huyết áp nhi ALPK2 Nhật Cái       361.620  1 
                   

361.620  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

30 Huyết áp đồng hồ người lớn    Nhật Cái 312.360 1 
                   

312.360  
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

31 
Huyết áp kế người lớn không kèm 

tai nghe (Tanaka Sangyo) 
ALPK2 Nhật Cái       285.000  1 

                   

285.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

32 
Huyết áp người lớn không kèm 

tai nghe  
  Thụy Sĩ Cái       279.000  1 

                   

279.000  Chảy nhựa, rách Bán đấu giá 

33 
 Huyết áp người lớn không kèm 

tai nghe   
B.Well Thụy Sỹ Cái       279.000  1 

                   

279.000  
Hỏng, không sử dụng 

được 

Bán đấu giá 

  Nhiệt kế          3 
                

2.778.000    
 

34  Nhiệt kế hồng ngoại đo trán   FR1MF1 Trung Quốc Cái    1.350.000  1 
                

1.350.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

35 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán  FR1MF1 Trung Quốc Cái    1.350.000  1 
                

1.350.000  
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

36 Nhiệt kế điện tử MC-246 Nhật cái         78.000  1 
                      

78.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

  Máy đo nồng độ Oxy         2 
                

8.400.000    Bán đấu giá 
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37 
Máy đo nồng độ cồn trong hơi 

thở 
AL6000 Hàn Quốc Cái    7.500.000  1 

                

7.500.000  
Hư hỏng, không sử 

dụng được 
Bán đấu giá 

38 Máy đo nồng độ Oxy OXY200  Trung Quốc Cái       900.000  1 
                   

900.000  
Gãy khe lắp pin, 

không sử dụng được 
Bán đấu giá 

II Công cụ dụng cụ hành chính         65 
            

195.691.221     

1 Đầu ghi KBVISION KX-8232H1     Cái 14.580.500 1 
              

14.580.500  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

2 Quạt Sonic SNI20     Cái 2.600.000 1 
                

2.600.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

3 
Ghế inox 304 tăng giảm (có bánh 

xe) 
    Cái 1.155.000 1 

                

1.155.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

4 Quạt làm mát Daikio 5000A     Cái 6.800.000 1 
                

6.800.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

5 Ghế nhựa xanh     Cái 60.000 27 
                

1.620.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

6 Máy bơm chìm     Cái 8.800.000 1 
                

8.800.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

  Máy in          5 
              

15.260.000    

7 Máy in Brother     Cái 3.800.000 1 
                

3.800.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 
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8 Máy in 2 mặt Canon LBP 226DW     Cái 4.500.000 1 
                

4.500.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

9 Máy in 2 mặt Fuji P225D     Cái 2.320.000 1 
                

2.320.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

10 Máy in Canon     Cái 2.320.000 2 
                

4.640.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

  Máy vi tính          8 
              

70.610.000     

11 Máy tính HKC     Bộ 8.595.000 1 
                

8.595.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

12 Máy vi tính FPT     Cái 8.820.000 1 
                

8.820.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

13 Máy vi tính HKC     Cái 8.595.000 1 
                

8.595.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

14 
Máy vi tính để bàn loại 1 Elead 

T81TD 
    Cái 9.295.000 2 

              

18.590.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

15 Máy vi tính Acer     Cái 8.595.000 2 
              

17.190.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

16 Màn hình máy tính FPT     Cái 8.820.000 1 
                

8.820.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

  Camera quan sát         20 
              

74.265.721     
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17 Camera quan sát     Cái 3.071.000 2 
                

6.142.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

18 Camera quan sát     Cái 3.141.226 1 
                

3.141.226  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

19 Camera quan sát     Cái 3.550.000 5 
              

17.750.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

20 Camera quan sát     Cái 3.438.000 5 
              

17.190.000  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

21 Camera KX-2001S4     Cái 4.291.785 7 
              

30.042.495  
đã hỏng, không thể 

sửa chữa được 
Bán đấu giá 

  TỔNG CỘNG (I) + (II)         152 
       

253.341.570    
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PHỤ LỤC 3: DANH MỤC ĐỀ XUẤT THANH LÝ CÔNG CỤ - DỤNG CỤ KHÔNG CÓ GIÁ NĂM 2025 

STT Tên thiết bị/ dụng cụ Model 
Hãng sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 
ĐVT Số lượng Lý do thanh lý  

Hình thức 

thanh lý 

I Vật tư y tế Dược         344   
 

1 Hộp chữ nhật nhôm 22x11x4 cm     Cái 1 Móp méo, gỉ  Bán đấu giá 

2 Máy phun 
MD 150-

300 
    Cái 1 

Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

3 Chén Inox trung 11 cm     Cái 2 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

4 Đè lưỡi inox       Cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

5 Máy Ly tâm 80-2 Centrifuge Trung Quốc Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

6 Nhiệt kế ở tủ lạnh     Đức Cái 3 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

7 Ống cắm panh Inox       Cái 1 Hỏng, gỉ sét Bán đấu giá 

8 Ambu bóp bóng       Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

9 Bình tích lạnh       Cái 2 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

10 Bộ kim châm cứu       Bộ 1 Gỉ sét Bán đấu giá 

11 Bô tiểu nam nhựa       Cái 1 Chảy nhựa, đổi màu Bán đấu giá 

12 Bơm hút thai       Cái 1 Chảy nhựa, đổi màu Bán đấu giá 

13 Cassette       Cái 2 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 
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14 Cốc thủy tinh chia độ 2000 ml     Cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

15 Đèn gù       Cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

16 Đồng hồ ôxy     VN Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

17 Ghế đạp nhỏ       Cái 1 
Hỏng, ghế bị gỉ sét, đứt 

ròng rọc, không đạp được 
Bán đấu giá 

18 Ghế ròng rọc đạp chân       Cái 2 
Hỏng, ghế bị gỉ sét, đứt 

ròng rọc, không đạp được 
Bán đấu giá 

19 Hộp bông cồn Inox 6x7cm   Việt Nam Cái 2 Hỏng, gỉ sét Bán đấu giá 

20 Pince đầu vợt 24 cm     Cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

21 Pince đầu rắn 24 cm     Cái 1 Gỉ, chuyển màu Bán đấu giá 

22 Pince mũi       Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

23 Nghe tim thai nhựa       Cái 1 Chảy nhựa, đổi màu Bán đấu giá 

24 Nồi hấp ướt bằng Innox WM-300 Already Đài Loan Cái 1 

Hỏng, đã sửa chữa nhiều 

lần nhưng vẫn không đảm 

bảo an toàn 

Bán đấu giá 

25 Ống nghiệm thủy tinh       Cái 10 Vỡ Bán đấu giá 

26 Panh đầu tù cỡ lớn 20 cm     Cái 1 Gỉ, gãy Bán đấu giá 

27 Phích lạnh tiêm chủng       Cái 5 Hỏng, gỉ sét Bán đấu giá 

28 Kìm kẹp col 28 cm     Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 
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29 Kính hiển vi Quang học CX21FS2 Olympus Philipine Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

30 Lưới chống mờ       Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

31 Gu gặm xương mỏ vịt       Cái 1 Gãy Bán đấu giá 

32 Quạt sưởi   Cophaco   cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

33 Tay quay       Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

34 Thùng cấp cứu di động       Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

35 Thước đo gỗ trẻ em       Cái 6 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

36 Xe đẩy băng ca nằm Inox       Cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

37 Xe tiêm 2 tầng Inox       Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

  Giường inox         13    

38 Giường inox       Cái 2 

Gãy thanh chắn, gãy giá 

đựng đồ, gỉ sét, hư bánh 

xe, gãy vạc giường 

Bán đấu giá 

39 Giường inox       Cái 2 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

40 Giường inox       Cái 9 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

  Tủ đầu giường         29    

41 Tủ đầu giường       Cái 5 
Hư thọa, gãy tay cầm mở 

tủ, hỏng cánh tủ, gỉ sét 
Bán đấu giá 
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42 Tủ đầu giường       Cái 2 
Hỏng, cũ, gỉ sét, gãy quai 

kéo hộc 
Bán đấu giá 

43 Tủ đầu giường       Cái 1 Gãy chân tủ, gỉ sét Bán đấu giá 

44 Tủ đầu giường       Cái 3 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

45 Tủ đầu giường       Cái 18 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

  Ống nghe         2    

46 Ống nghe ALPK2 Tokyo Nhật Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

47 Ống nghe       Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

  Hộp CN Inox         65    

48 Hộp Chữ nhật Inox 22x11x5 cm     Cái 11 Hư, gãy nắp Bán đấu giá 

49 Hộp Chữ nhật Inox 30x15x5 cm     Cái 5 Hư, gãy nắp Bán đấu giá 

50 Hộp CN Inox 33x19x6     cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

51 Hộp CN Inox  17x32x10     cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

52 Hộp CN Inox  32x16x6 cm     cái 2 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

53 Hộp CN Inox  
 32x17x11 

cm 
    cái 1 

Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

54 Hộp CN Inox  22x11x5     cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

55 Hộp CN inox 22x10x5 cm     Cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

lan
pt

n2
-2

6/
11

/2
02

5 
11

:5
0:

51
-la

np
tn

2-
lan

pt
n2

-la
np

tn
2



56 
Hộp CN Inox đựng kim châm 

cứu 
12x5x4cm     Cái 40 Cũ, gỉ sét, bung nắp Bán đấu giá 

57 Hộp chữ nhật Inox 32x16x7 cm     Cái 1 Móp méo, gỉ  Bán đấu giá 

58 Hộp chữ nhật Inox 18x9x5cm     Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

  Máy đo huyết áp         4   

59 Máy đo huyết áp     Nhật bản Cái 1 Hỏng, chảy nhựa Bán đấu giá 

60 Máy đo huyết áp ALPK2 Tokyo Nhật Cái 1 
Hỏng băng cuốn, đồng hồ 

huyết áp 
Bán đấu giá 

61 Máy đo huyết áp người lớn       Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

62 Máy đo huyết áp nhi       Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

  Kéo         11   
 

63 Kéo cắt chỉ 10 cm     Cái 2 Gãy Bán đấu giá 

64 Kéo cắt chỉ 10 cm   Việt Nam Cái 1 Gãy, gỉ Bán đấu giá 

65 Kéo cắt chỉ nhỏ 10cm     VN Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

66 
Kéo cắt phúc mạc ( Kéo 

Metzenbaun) 
      Cái 1 Gãy Bán đấu giá 

67 Kéo cong đầu tù 20 cm     Cái 1 Gỉ, chuyển màu Bán đấu giá 

68 Kéo cong tù  16 cm     Cái 1 Gãy, gỉ Bán đấu giá 

69 Kéo khuỷu       Cái 1 Gãy, cong vẹo  Bán đấu giá 
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70 Kéo thẳng nhọn 11,5 cm     Cái 2 Gãy, cong vẹo  Bán đấu giá 

71 Kéo thẳng tù 14 cm     Cái 1 Gãy, cong vẹo  Bán đấu giá 

  Mỏ vịt          20    

72 Mỏ vịt đại       Cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

73 Mỏ vịt nhỏ       cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

74 Mỏ vịt nhỏ       Cái 5 Gỉ, cong vẹo Bán đấu giá 

75 Mỏ vịt nhỏ     Pakistan Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

76 Mỏ vịt trung       cái 5 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

77 Mỏ vịt trung       Cái 2 Gỉ, cong vẹo Bán đấu giá 

78 Mỏ vịt trung     Pakistan Cái 5 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

  
Kẹp Kelly 

        15   
 

79 Kelly thẳng 16 cm     Cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

80 Kelly cong 16 cm     Cái 2 Gỉ, chuyển màu Bán đấu giá 

81 Kẹp Kelly 18 cm     Cái 2 Gỉ, chuyển màu Bán đấu giá 

82 Kelly thẳng 16cm   Pakistan Cái 8 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

83 Kelly thẳng 14 cm     Cái 2 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 
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Tủ sấy khô 

        2   
 

84 Tủ sấy khô       Cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

85 Tủ hấp sấy khô 
QC-

0844098 
Hotcaby Đài Loan Cái 1 

Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

  Cân         14   
 

86 Cân 20kg (Có máng)       Cái 1 Gỉ, sứt mẻ máng cân Bán đấu giá 

87 Cân sức khỏe     Nhơn Hòa Việt Nam Cái 1 Liệt kim Bán đấu giá 

88 Cân 20kg   Nhơn Hòa Việt Nam Cái 2 
Hỏng, không sửa chữa 

được 
Bán đấu giá 

89 Cân 30kg   Nhơn Hòa Việt Nam Cái 1 
Hỏng, không sửa chữa 

được 
Bán đấu giá 

90 Cân trẻ em điện tử   Bodyform   Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

91 Cân 20kg có máng   Nhơn hòa Việt Nam Cái 2 
Cân không chính xác, 

hỏng máng cân 
Bán đấu giá 

92 Cân 30 kg có máng   Nhơn hòa Việt Nam Cái 2 
Cân không chính xác, 

hỏng máng cân 
Bán đấu giá 

93 Cân điện tử trẻ em   CMRon   Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

94 Cân trẻ em có máng 20kg   Nhơn Hòa Việt Nam Cái 2 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

95 Cân đứng   Nhơn Hòa Việt Nam Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

  
Máy sưởi 

        2   
 

96 Máy sưởi FG - 10A  Nova   Cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 
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97 Máy sưởi       Cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

  
Máy đo SPO2 ORMI 

        38   
 

98 Máy đo SPO2 ORMI 

A4/FT 

Digital 

Technology 

  
 Trung 

Quốc 
Cái 13 

Hư hỏng, không sử dụng 

được 

Bán đấu giá 

99 Máy đo SPO2 ORMI A4/ 
FT Digital 

Technology 

 Trung 

Quốc 
Cái 5 

Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

100 Máy đo SPO2 ORMI A4/ 
FT Digital 

Technology 

 Trung 

Quốc 
Cái 5 

Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

101 Máy đo SPO2 ORMI 

A4/FT 

Digital 

Technology 

  
 Trung 

Quốc 
Cái 10 

Hư hỏng, không sử dụng 

được 

Bán đấu giá 

102 Máy đo SPO2 ORMI A4 
FT Digital 

Technology 
Trung Quốc Cái 5 

Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

  Máy đo đường huyết         2    

103 Máy đo đường huyết GC 
ACCU-

CHECK 
Đức Cái 1 

Hỏng, không sửa chữa 

được 
Bán đấu giá 

104 Máy đo đường huyết GC 
ACCU-

CHEK 
Đức Cái 1 

Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

  
Túi chườm 

        3   
 

105 Túi chườm       cái 2 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

106 Túi chườm nóng       Cái 1 Hư hỏng, móp méo Bán đấu giá 

  
Kẹp phẫu tích 

        17   
 

107 Kẹp phẫu tích có mấu 20 cm     Cái 3 Cong, vẹo Bán đấu giá 
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108 Kẹp phẫu tích cong        Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

109 Kẹp phẫu tích không mấu 26 cm     Cái 2 Gỉ, chuyển màu Bán đấu giá 

110 Kẹp phẫu tích không mấu 21 cm     Cái 1 Gỉ, chuyển màu Bán đấu giá 

111 Kẹp phẫu tích không mấu 16 cm     Cái 2 Hỏng, gỉ sét Bán đấu giá 

112 Kẹp phẫu tích không mấu 16 cm       2 Gãy, gỉ Bán đấu giá 

113 Kẹp phẫu tích không mấu  16cm   Pakistan Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

114 Kẹp phẫu tích không mấu  20 cm     Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

115 Kẹp phẫu tích không mấu  18 cm     Cái 2 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

116 Kẹp phẫu tích không mấu  10 cm     Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

117 Kẹp phẩu tích khuỷu không mấu 16 cm   Pakistan Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

  
Kìm kẹp kim 

        4   
 

118 Kìm kẹp kim 18 cm     Cái 1 Gỉ, chuyển màu Bán đấu giá 

119 Kìm kẹp kim 20 cm     Cái 1 Gỉ, chuyển màu Bán đấu giá 

120 Kìm kẹp kim  16cm   Pakistan Cái 2 Gãy, gỉ Bán đấu giá 

  
Kẹp bông 

        2   
 

121 Kẹp bông       Cái 1 Gỉ, cong vẹo Bán đấu giá 
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122 Kẹp bông  24cm     Cái 1 Gỉ, cong vẹo Bán đấu giá 

123 Kẹp cổ tử cung 25 cm     Cái 2 Gỉ, cong vẹo Bán đấu giá 

124 Kẹp đầu rắn 25 cm     Cái 3 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

  Kẹp đầu vợt         6    

125 Kẹp đầu vợt 25 cm     Cái 1 Gỉ, chuyển màu Bán đấu giá 

126 Kẹp đầu vợt 23 cm     Cái 1 Gỉ, chuyển màu Bán đấu giá 

127 Kẹp đầu vợt 10 cm     Cái 1 Gỉ, chuyển màu Bán đấu giá 

128 Kẹp đầu vợt 25 cm     Cái 2 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

129 Kẹp đầu vợt  20cm     Cái 1 Gãy, gỉ Bán đấu giá 

  Kẹp săng mổ         2    

130 Kẹp săng mổ 9 cm     Cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

131 Kẹp săng mổ 10 cm     Cái 1 Gỉ, chuyển màu Bán đấu giá 

  
Khay quả đậu 

        3   
 

132 Khay quả đậu       Cái 1 Thủng Bán đấu giá 

133 Khay quả đậu inox 14x25 cm     Cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

134 Khay quả đậu       Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 
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Kocher thẳng 

        4   
 

135 Kocher thẳng       Cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

136 Kocher thẳng 24 cm     Cái 1 Gỉ, chuyển màu Bán đấu giá 

137 Kocher thẳng 16 cm   Pakistan Cái 2 Gãy, gỉ Bán đấu giá 

  
Hộp tròn Inox 

        10   
 

138 Hộp tròn Inox 16x24 cm     Cái 1 Gãy, hở bung nắp Bán đấu giá 

139 Hộp tròn Inox 13x16 cm     Cái 5 Gãy, hở bung nắp Bán đấu giá 

140 Hộp tròn Inox 13x19 cm     cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

141 Hộp tròn Inox  25x16     cái 1 
Hư hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

142 Hộp tròn Inox 15x15 cm     Cái 2 Móp méo, gỉ  Bán đấu giá 

  
Khay CN Inox 

        2   
 

143 Khay CN Inox 40x30cm     Cái 1 Hỏng, gỉ sét Bán đấu giá 

144 Khay CN Inox 33x20x2 cm     Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

  Khung tập đi         2   
 

145 Khung tập đi       Cái 1 Gãy, không sử dụng được Bán đấu giá 

146 Khung tập đi       Cái 1 
Hỏng, toàn bộ phần 

khung bị gỉ sét, gãy 
Bán đấu giá 
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  Micropipet         5    

147 Micropipet 20-200 µl 
Human 

Pette 
Đức Cái 1 

Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

148 Micropipet 5-50 µl 
Dragon 

Med 
Trung Quốc Cái 2 

Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

149 Micropipet 200-1000 µl Accumax   Cái 1 
Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

150 Micropipet 100-1000 µl 
Dragon 

Med 
Trung Quốc Cái 1 

Hỏng, không sử dụng 

được 
Bán đấu giá 

II Công cụ dụng cụ hành chính         171    

  Bàn        Cái 10 
 

 

1 Bàn hột xoài (2.2m x 3.2m)       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

2 Bàn hột xoài giao ban       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

3 Bàn Inox       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

4 Bàn làm việc (120x60cm)       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

5 Bàn làm việc (120x60cm)       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

6 Bàn làm việc (150x80cm)       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

7 Bàn làm việc (160x80cm)       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

8 
Bàn ván ép để máy tính 

(140x70x75) 
      Cái 1 

đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

9 Bàn vi tính       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 
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10 Bàn vi tính (140x70cm)       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

  Ghế          20    

11 Ghế da       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

12 Ghế dãy dài       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

13 Ghế dãy nhựa xanh BN       Cái 2 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

14 Ghế dãy nhựa xanh chờ BN       Cái 3 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

15 Ghế gỗ       Cái 3 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

16 Ghế nhựa vuông       Cái 10 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

  Máy in          8   
 

17 Máy in Canon       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

18 Máy In Canon       Cái 2 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

19 Máy in Canon       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

20 Máy in Canon 2900       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

21 Máy in Fujixerox       Cái 2 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

22 Máy in Ricoh       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

  Máy vi tính         15    

lan
pt

n2
-2

6/
11

/2
02

5 
11

:5
0:

51
-la

np
tn

2-
lan

pt
n2

-la
np

tn
2



23 Máy tính để bàn       Cái 4 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

24 Máy vi tính + UPS       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

25 Máy vi tính Acer       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

26 Máy vi tính AOC       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

27 Máy vi tính AOC       Cái 3 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

28 Máy vi tính AOC + CPU AOC       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

29 Máy vi tính Dell       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

30 Máy vi tính HP       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

31 Máy vi tính HP + CPU       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

32 Màn hình vi tính AOC       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

  CPU         2    

33 CPU AOC       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

34 CPU(FPT)       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

  Quạt         76    

35 Quạt đảo trần       Cái 5 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

36 Quạt đứng       Cái 2 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 
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37 Quạt làm mát hơi nước Lifan       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

38 Quạt trần       Cái 3 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

39 Quạt trần       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

40 Quạt trần       Cái 3 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

41 Quạt trần       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

42 Quạt trần       Cái 11 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

43 Quạt trần       Cái 2 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

44 Quạt trần       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

45 Quạt trần lớn (sắt)       Cái 2 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

46 Quạt trần nhỏ (quạt xoay đảo)       Cái 3 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

47 Quạt trần to       Cái 2 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

48 Quạt trần xoay       Cái 6 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

49 Quạt treo tường       Cái 2 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

50 Quạt treo tường       Cái 13 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

51 Quạt treo tường       Cái 16 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

52 Quạt tường       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 
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53 Quạt tường       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

  Tủ gỗ         4    

54 Tủ gỗ       Cái 3 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

55 Tủ gỗ 2 cánh 4 ngăn       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

  Tủ lạnh          3    

56 Tủ lạnh Haier       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

57 Tủ lạnh Hitachi       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

58 Tủ lạnh Sanyo       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

59 Tủ sắt 6 ngăn (120x30cm)       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

  Tivi          3    

60 Tivi Samsung       Cái 2 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

61 Tivi Sharp       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

  Bình nóng lạnh         2    

62 Bình nóng lạnh       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

63 
Bình nước uống nóng lạnh 

Kangaroo 
      Cái 1 

đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

  Điện thoại bàn         6    
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STT Tên thiết bị/ dụng cụ Model 
Hãng sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 
ĐVT Số lượng Lý do thanh lý  

Hình thức 

thanh lý 

64 Điện thoại bàn       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

65 Điện thoại bàn       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

66 Điện thoại bàn Unlden       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

67 Điện thoại bàn Panasonic       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

68 Điện thoại bàn Panasonic       Cái 2 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

  Điều hòa         2    

69 Điều hòa       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

70 Điều hòa không khí Aqua       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

  Đồng hồ treo tường         2    

71 Đồng hồ treo tường       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

72 Đồng hồ treo tường       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

  Hệ thống báo gọi y tá         11    

73 Hệ thống báo gọi y tá       Cái 2 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

74 Hệ thống báo gọi y tá       Cái 9 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

75 Âm ly       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 
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76 Đầu ghi camera Vision       Cái 2 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

77 Kệ gỗ       Cái 2 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

78 Loa xách tay       Cái 1 
đã hỏng, không thể sửa 

chữa được 
Bán đấu giá 

  TỔNG CỘNG (I) + (II)         515   
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